CÂU HỎI THAM KHẢO MÔN GDCD 9
BÀI 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

Câu 1: Kết hôn đúng pháp luật là:
A. Việc kết hôn được gia đình hai bên đồng ý và tổ chức lễ kết hôn tại gia đình.
B. Việc kết hôn do hai bên nam nữ tự nguyện quyết định và đăng kí tại UBND cấp xã.
C. Việc kết hôn được hai bên nam nữ nhất trí và tổ chức lễ kết hôn tại gia đình.
D. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và tổ chức lễ kết hôn tại nhà thờ.
Câu 2: Tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình là:
A. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên.
B. Nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên.
Câu 3: Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở:
A. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ.
B. Do cha mẹ hai bên lựa chọn và quyết định.
C. Sự môn đăng hộ đối ( sự tương đồng về đại vị và tài sản) của hai bên gia đình nhà trai, nhà gái.
D. Chung sống trước khi cưới ( sống thử) và rút ra kinh nghiệm.
Câu 4: Tảo hôn là:
A. Việc kết hôn với người bằng tuổi.
B. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn.
C. Việc kết hôn với người cùng giới.
D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.
Câu 5: Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là:
A. Vợ, chồng có nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
B. Trong gia đình người chồng là người quyết định mọi việc.
C. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợ quyết định các việc vặt hàng ngày.
D. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật hôn nhân, gia đình, người nào trong các trường hợp sau đây không được kết hôn với nhau:
A. Công dân Việt Nam với người nước ngoài.
B. Những người theo các tôn giáo khác nhau.
C. Những người đang có vợ, có chồng.
D. Những người cùng giới tính.
Câu 7: Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp với nội dung sau đây:

Theo Luật Hôn nhân, gia đình, một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân, gia đình nước ta quy định:


Hôn nhân…………..  , một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

A. bình đẳng, tự nguyện.   B. tự nguyện, tiến bộ.
C. tự nguyện thỏa thuận.   D. tự do ý chí.
Câu 8: Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây là đúng về việc thực hiện quyền nghĩa vụ công dân trong hôn nhân:
A. Hôn nhân là việc quan trọng, cần phải tìm hiểu nhau thật kĩ trước khi kết hôn.
B. Trong gia đình, người cha quyết định việc hôn nhân của các con.
C. Trong cơ chế thị trường , hôn nhân không phải là vấn đề cần coi trọng.
D. Yêu nhanh, cưới nhanh là tình yêu hiện đại.
Câu 9: Những người cùng dòng máu về trực hệ là:
A. Cha mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội, cháu ngoại.
B. Cha mẹ đối với con; cô bác đối với cháu.
C. Cha mẹ đối với con; cậu dì đối với cháu.
D. Cha mẹ đối với con; anh chị em ruột với nhau.
Câu 10: Cơ quan nào sau đây có quyền chứng nhận việc đăng kí kết hôn của công dân:
A. Hội đồng nhân dân xã.   B. Ủy ban nhân dân xã.
C. Công an xã.                   D. Trạm y tế xã.
Câu 11: Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, được gọi là:
A. hôn nhân      B. thành hôn
C. vu quy          D. kết  hợp
Câu 12: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là:
A. tiền bạc    B. tình yêu chân chính
C. pháp luật  D. kế hoạch hóa gia đình
Câu 13: Vợ chồng đã li hôn muốn kết hôn lại với nhau thì:
A. không phải đăng kí kết hôn    B. phải đăng kí kết hôn
C. phải tổ chức lại đám cưới       D. phải được sự đồng ý của các con
Câu 14: Nam nữ không đăng kí kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng thì:
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng
B. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ
C. không được pháp luật cộng nhận là vợ chồng
D. sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật
Câu 15: Khi tổ chức đăng kí kết hôn phải có mặt:
A. hai bên nam nữ kết hôn            B. ít nhất một bên nam hoặc nữ
C. đại diện của hai bên gia đình    D. của công an hoặc tòa án
Câu 16: Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân được quy định trong:
A. Hiến pháp                                 B. Bộ luật Dân sự
C. Bộ luật Hình sự                        D. Luật Hôn nhân và gia đình
Câu 17: Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta hiện nay được bàn hành năm nào:
A. 2001            B. 2014
C. 2002            D. 1998
Câu 18: Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta gồm bao nhiêu chương, điều: 

A. 12 chương, 110 điều          B. 10 chương, 120 điều
C. 9 chương, 133 điều            D. 10 chương, 130 điều
Câu 19: Người nào sau đây không được phép kết hôn
A. Người bị bệnh tâm thần                      B. Người cùng giới tính
C. Người có họ trong phạm vi năm đời   D. Người bị khuyết tật
Câu 20: Trường hợp nào sau đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A. Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
C. Cấm những người có tôn giáo khác nhau được kết hôn với nhau.
D. Kết hôn giữa một người Kinh với một người Êđê đều mang quốc tịch Việt Nam.
BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
Câu 1: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh:

A. Kinh doanh các mặt hàng có trong giấy phép kinh doanh.
B. Người kinh doanh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
C. Không kinh doanh các mặt hành mà nhà nước cấm.
D. Người kinh doanh thực tốt việc đăng kí kinh doanh.
Câu 2: Hành vi nào sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh:
A. Kinh doanh các mặt hàng nhà nước cho phép thì không phải đóng thuế.
B. Người kinh doanh chỉ phải đóng thuế khi có lãi.
C. Người kinh doanh có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.
D. Người kinh doanh có thể kinh doanh những mặt hàng không có ghi trong giấy phép 
Câu 3: Kinh doanh là hoạt động……… nhằm mục đích thu lợi nhuận:
A. sản xuất, dịch vụ                       B. sản xuất, trao đổi hàng hóa
C. dịch vụ, trao đổi hàng hóa         D. sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa
Câu 4: Nhà nước cấm công dân kinh doanh những mặt hàng nào sau đây:
A. Xăng, dầu, ga                                       B. Hàng mã, vàng mã
C. Thuốc nổ, ma túy, vũ khí, mại dâm     D. Rượu bia, thuốc lá
Câu 5: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân:
A. Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, ngành nghề và quy mô kinh doanh
B. Được lựa chọn mặt hàng kinh doanh và quy mô kinh doanh theo ý muốn.
C. Được quyền kinh doanh bất cứ loại hàng hóa nào
D. Được quyền tự do lựa chọn ngành và quy mô kinh doanh theo sở thích
Câu 6: Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ trong kinh doanh của công dân ?
A. Bảo đảm chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã đăng kí.
B. Tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích và trật tự an toàn xã hội.
C. Ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán theo quy định của pháp luật.
D. Kê khai và nộp thuế theo sở thích của mình.
Câu 7: Hành vi nào sau đây thực hiện đóng thuế đúng pháp luật:
A. Nộp thuế đúng mặt hàng kinh doanh             B. Buôn bán hàng lậu để khỏi phải đóng thuế
C. Lấy tiền thuế sử dụng vào việc cá nhân         D. Thỏa thuận với cán bộ thuế để bớt tiền thuế
Câu 8: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có…… nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung
A. Trách nhiệm        B. Nghĩa vụ
C. Khả năng             D. Kế hoạch
Câu 9: Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh, được gọi là:
A. tự do buôn bán          B. tự do lao động

C. tự do kinh doanh       D. tự do nghề nghiệp
Câu 10: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo:
A. khả năng bản thân      B. quy định của thị trường
C. sở thích của bản thân D. quy định của pháp luật
Câu 11: Mục đích cơ bản của mọi hình thức hoạt động kinh doanh là nhằm:
A. mở rộng thị trường          B. thu lợi nhuận
C. phát triển thương hiệu     D. nộp thuế cho nhà nước
Câu 12: Công ty do nhiều thành viên cùng nhau tham gia góp vốn, cùng kinh doanh và cùng chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ góp vốn được gọi là:
A. Công ty trách nhiệm hữu hạn        B. Hợp tác xã
C. Doanh nghiệp tư nhân                   D. Công ty liên doanh
Câu 13: Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và:
A. sự quản lí của nhà nước                B. sự điều tiết của thị trường
C. yêu cầu của khách hàng                D. sự quản lí của chủ sở hữu
Câu 14: Theo quy định của pháp luật thì việc đóng thuế là:
A. do sự tự nguyện của công dân       B. nghĩa vụ của công dân
C. nộp tiền cho nhà nước                   D. không bắt buộc đối với công dân
Câu 15: Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung gọi là:
A. lệ phí              B. chi phí
C. thuế                 D. lợi tức
Câu 16: Hành vi trốn thuế, gian lận khi nộp thuế là:
A. vi phạm kỉ luật                          B. vi phạm hành chính
C. không hoàn thành nhiệm vụ     D. vi phạm pháp luật
Câu 17: Công dân có quyền kinh doanh ngành nghề nào sau đây:
A. Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, khí tài quân sự 
B. Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan
C. Kinh doanh các các loại thực vật, động vật quý hiếm
D. Kinh doanh các loại rượu, bia, thuốc lá
Câu 18: Thuế giá trị gia tăng:
A. là khoản tiền mà người có thu nhập phải nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách
B. là thuế hay còn gọi tắt VAT
C. là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
D. là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu
Câu 19: Thuế môn bài
A. là khoản tiền mà người có thu nhập phải nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách

B. hay còn gọi tắt là thuế VAT

C. là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

D. là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu

Câu 20: Thuế xuất nhập khẩu
A. là khoản tiền mà người có thu nhập phải nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách

B. hay còn gọi tắt là thuế VAT

C. là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

D. là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu

Câu 21: Thuế thu nhập cá nhân
A. là khoản tiền mà người có thu nhập phải nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách

B. hay còn gọi tắt là thuế VAT

C. là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

D. là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu

Câu 22: Mặt hàng nào sau đây phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
A. Thuốc lá điếu, rượu, bia, vàng mã, hàng mã, xăng các loại
B. Sản xuất nước sạch, phân bón, đồ dùng dạy học
C. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, sản phẩm muối
D. Sách báo các loại
Câu 23: Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ công dân trong việc kinh doanh?
A. Phải có giấy phép kinh doanh
B. Kê khai đúng số vốn trong kinh doanh
C. Kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng kí trong giấy phép kinh doanh
D. Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường
Câu 24: Nhà nước quy định mức đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
A. 5%                     B. 10%
C. 15%                   D. 20%
Câu 25: Hàng hóa dịch vụ nào sau đây không phải chịu thuế giá trị gia tăng?
A. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, giống vật nuôi, giống cây trồng, sản phẩm muối.
B. Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

C. Mô tô, ô tô các loại.
D. Vàng, bạc, đá quý.
Câu 26: Thuế có tác dụng (vai trò):
A. ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước.
B. ổn định thị trường, chi tiêu cho các công việc chung (như an ninh quốc phòng, chi trả lương, xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá, cầu cống).
C. ổn định thị trường, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.
D. điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước, chi trả lương cho cán bộ công chức nhà nước.
Câu 27: Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thì bị phạt tù:
A. từ ba tháng đến một năm.   B. từ sáu tháng đến hai năm.
C. từ hai năm đến bảy năm. D. từ hai năm đến tám năm.
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
Câu 1: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội được gọi là:
A. Hành động         B. Hành vi
C. Lao động            D. Sản xuất
Câu 2: Đối với sự tồn tại của con người thì lao động là hoạt động:
A. chủ yếu và quan trọng nhất         B. thường xuyên
C. cơ bản và quan trọng                   D. đem lại thu nhập
Câu 3: Xét từ góc độ pháp luật thì lao động là :
A. vinh quang                                  B. quyền và nghĩa vụ của công dân
C. hoạt động hợp pháp                    D. hoạt động chủ yếu của con người
Câu 4: Lao động là:
A. vất vả             B. niềm tin
C. mệt nhọc        D. vinh quang
Câu 5: Xét từ góc độ pháp lí thì hành vi cưỡng bức, ngược đãi người lao động là:
A. quá đáng            B. vi phạm pháp luật
C. đáng bị lên án    D. cần bị phê phán
Câu 6: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật nghiêm cấm đều được thừa nhận là:
A. nghề nghiệp.      B. việc làm.
C. công việc.          D. lao động
Câu 7: Người lao động chưa thành niên là người lao động:
A. dưới 15 tuổi.    B. dưới 16 tuổi.
C. dưới 17 tuổi.    D. dưới 18 tuổi.
Câu 8: Anh A 20 tuổi, có sức khỏe bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này anh A đã:
A. vi phạm pháp luật về lao động.     B. không thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.
C. vi phạm quyền lao động.               D. không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Câu 9: Bộ Luật Lao động hiện hành ở nước ta được ban hành vào thời gian nào?
A. Năm 1994.             B. Năm 2000.
C. Năm 2004.              D. Năm 2012.
Câu 10: Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ….. tuổi vào làm việc.
A. 15            B. 16
C. 17            D. 18
Câu 11: Sự thỏa thuận giữa những người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là:
A. thỏa thuận lao động.      B. hoạt động thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.         D. thỏa thuận lao động tập thể.
Câu 12: Lao động là…….  sự  tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
A. nhân tố quyết định.            B. cách thức quyết định.
C. con đường dẫn đến.           D. phương pháp quy định.
Câu 13: Mọi công dân có quyền……..của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội nhằm đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
A. tự do sức sử dụng lao động.  B. sử dụng năng lực trình độ.
C. bảo vệ sức lao động.              D. tự do sử dụng tiền bạc.
Câu 14: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề……khi có đủ điều kiện quy định của pháp luật.
A. mà mình lựa chọn.                  B. mà pháp luật không cấm.
C. phù hợp.                                 D. khác nhau.
Câu 15: Hành vi nào sau đây thực hiện tốt quy định của pháp luật về lao động?
A. Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kì lí do nào.
C. Sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ.
D. Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Câu 16: Luật Lao động năm 2012 có nhiêu chương, bao nhiêu điều?
A. 13 chương, 120 điều.      B. 15 chương, 133 điều.
C. 17 chương, 242 điều.      D. 18 chương, 242 điều.
Câu 17: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là:
A. hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực  của hợp đồng.
B. hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm của hợp đồng trong khoảng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
C. là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
D. là hợp đồng mà hai bên thỏa thuận có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
Câu 18: Hợp đồng lao động xác định thời hạn:
A. hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực  của hợp đồng.

B. hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm của hợp đồng trong khoảng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

C. là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

D. là hợp đồng mà hai bên thỏa thuận có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
Câu 19: Hợp đồng lao động theo mùa vụ:
A. hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực  của hợp đồng.

B. hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm của hợp đồng trong khoảng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

C. là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

D. là hợp đồng mà hai bên thỏa thuận có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
Câu 20: Hợp đồng lao động là:
A. sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ lao động của mỗi bên trong quan hệ lao động.
B. người lao động có quyền sử dụng sức lao động của mình làm việc để được người sử dụng lao động trả công theo năng lực  làm việc.
C. người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành công việc được giao và được trả công theo quy định.
D. người lao động phải đáp mọi yêu cầu của người sử dụng lao động để hoàn thành công được giao và nhận tiền lương của mình.
Câu 21: Việc kí kết hợp đồng lao động phải theo phương thức nào sau đây?
A. Thương lượng, thỏa thuận.     B. Đàm pháp, thỏa thuận.
C. Họp tác, thương lượng.          D. Hợp tác, tự nguyện.
Câu 22: Việc kí kết hợp đồng lao động phải theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác.
B. Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
C. Hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
D. Bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
Câu 23: Nội dung hợp đồng lao động bao gồm:
A. Công việc phải làm, thời gian, địa điểm làm việc; tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động; điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng; thời hạn hợp đồng.
B. Tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động; điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng; thời hạn hợp đồng.
C. Công việc phải làm, thời gian, địa điểm làm việc; điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng; thời hạn hợp đồng.
D. Công việc phải làm, thời gian, địa điểm làm việc; tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng; thời hạn hợp đồng.
Câu 24: Hà 16 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Hà nghỉ học, muốn tìm việc làm giúp đỡ cha mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc làm bằng cách nào trong những cách dưới đây?
A. Xin vào biên chế, làm việc tại các cơ quan nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng tại các cơ sơ kinh doanh hoặc nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
C. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
D. Xin vào làm công nhân may ở xí nghiệp may.
Câu 25: Trong các quyền sau đây, quyền nào không phải là quyền lao động của công dân?
A. Quyền mở trường dạy nghề, đào tạo nghề.
B. Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp.
C. Quyền sở hữu tài sản.
D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 26: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào nói về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì.
B. Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình.
C. Ngoài việc học, vui chơi, con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ làm một số việc trong gia đình.
D. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy nên không phải tham gia lao động.
Câu 27: Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên( từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi) được pháp luật quy định như thế nào?
A. Không được quá năm giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.
B. Không được quá sáu giờ một ngày hoặc 36 giờ một tuần.
C. Không được quá tám giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.
D. Không được quá tám giờ một ngày hoặc 48 giờ một tuần.
Câu 28: Thời giờ làm việc của người lao động  thành niên được pháp luật quy định như thế nào?
A. Không được quá sáu giờ một ngày hoặc 36 giờ một tuần.
B. Không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.
C. Không được quá tám giờ một ngày hoặc 48 giờ một tuần.
D. Không được quá chín giờ một ngày hoặc 54 giờ một tuần.
Câu 29: Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên( từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi) được pháp luật quy định như thế nào?
A. Không quá 4 giờ làm việc một ngày và 20 giờ một tuần .
B. Không quá 5 giờ làm việc một ngày và 25 giờ một tuần .
C. Không quá 6 giờ làm việc một ngày và 30 giờ một tuần .
D. Không quá 7 giờ làm việc một ngày và 35 giờ một tuần .
BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Câu 1: Thực hiện không đúng hợp đồng thuê nhà:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.    B. Vi phạm pháp luật hình sự.
C. Vi phạm pháp luật dân sự.           D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 2: Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đồng lao động là:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.     B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.            D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 3: Trộm cắp tài sản của công dân là:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.    B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.           D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 4: Lấn chiếm vĩa hè, lòng đường là:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.    B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.           D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 5: Gởi xem tài liệu trong giờ kiểm tra là:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.     B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.            D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 6: Vi phạm nội quy an toàn lao động xí nghiệp là:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.     B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.            D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 7: Đi xe 70 phân khối lớn mà không có giấy phép lấy xe:
A. Vi phạm pháp luật hành chính.    B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.           D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 8: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là:
A. tội phạm.                                      B. trách nhiệm pháp lí.
C. vi phạm kỉ luật.                            D. vi phạm pháp luật.
Câu 9: Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định :
A. trách nhiệm phạm tội.                  B. tội phạm.
C. trách nhiệm pháp lí.                     D. tội danh.
Câu 10: Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi:
A. nguy hiểm cho xã hội.                  B. cực kì nguy hiểm.
C. đặc biệt nguy hiểm.                      D. rất nguy hiểm.
Câu 11: Anh Nguyễn Văn C bị bắt về tội vu khống và tội làm nhục người khác. Trong trường hợp này, anh C sẽ phải chịu:
A. trách nhiệm dân sự.               B. trách nhiệm hình sự.
C. trách nhiệm kỉ luật.                D. trách nhiệm hành chính.
Câu 12: Những hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm được gọi là vi phạm:
A. kỉ luật.                       B. pháp luật hành chính.
C. pháp luật dân sự.      D. pháp luật hình sự.
Câu 13: Vi phạm pháp luật dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới các quan hệ:
A. kinh tế và quan hệ tài chính .         B. tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác .
C. sở hữu và quan hệ nhân thân.        D. gia đình và quan hệ sở hữu.
Câu 14: Những hành vi trái với những quy định, quy tắc, quy chế của cơ quan, xí nghiệp, trường học được gọi là vi phạm:
A. pháp luật hình sự.            B. pháp luật hành chính.
C. pháp luật dân sự.             D. kỉ luật.
Câu 15: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được quy định trong bộ luật hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội được gọi là:
A. trách nhiệm hành chính.     B. trách nhiệm kỉ luật.
C. trách nhiệm hình sự.           D. trách nhiệm dân sự.
Câu 16: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người:
A. từ đủ 14 tuổi trở lên.           B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ đủ 15 tuổi trở lên.           D. từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 17: Cơ quan nào sau đây có quyền áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi phạm tội?
A. Viện kiểm sát.            B. Công an.
C. Cảnh sát hình sự.        D. Tòa án.
Câu 18: Lê T H đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới. Trong trường hợp này Lê T H đã vi phạm:
A. pháp luật hình sự.      B. pháp luật hành chính.
C. pháp luật dân sự.       D. kỉ luật.
Câu 19: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành chính do cơ quan có thẩm quyền áp dụng được gọi là:
A. trách nhiệm dân sự.            B. trách nhiệm hình sự.
C. trách nhiệm hành chính.     D. trách nhiệm kỉ luật.
Câu 20: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là người:
A. từ đủ 14 tuổi trở lên.       B. từ đủ 15 tuổi trở lên.
C. từ đủ 16 tuổi trở lên.       D. từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 21: Khả năng nhận thức, điều khiển được việc làm của mình, được tự do lựa chọn cách xử sự và chịu trách nhiệm về hành vi đó, được gọi là:
A. năng lực trách nhiệm pháp lí.  B. năng lực ứng xử tình huống.
C. năng lực nhận thức vấn đề.      D. năng lực giải quyết thực tiễn.
Câu 22: Những biện pháp cưỡng chế hình sự, được áp dụng đối với người có hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, được gọi là:
A. các biện pháp trừng phạt.         B. các biện pháp tư pháp.
C. các biện pháp bắt buộc.            D. các biện pháp xử lí.
Câu 23: Nội dung  nào sau đây được gọi là các biện pháp tư pháp:

A. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm. Trả lại tài sản, sữa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi. Bắt buộc chữa bệnh.
B. Bắt cồng tay người phạm tội về điều tra lấy khẩu cung.
C. Giam giữ người phạm tội và buộc phải lao động cải tạo.
D. Phạt tiền và bắt giam người phạm tội.
Câu 24: Quan hệ xã hội là:
A. những quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động xã hội của con người.
B. những quan hệ xuất hiện trong quá trình lao động của con người.
C. mối quan hệ giữa mình với mọi người xung quanh.
D. mối quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị làm việc.
Câu 25: Quan hệ pháp luật là:
A. mối quan hệ được nhà nước quy định.
B. các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
C. mối quan hệ giữa con người với nhau được pháp luật quy định.
D. mối quan gia đình và xã hội được pháp luật công nhận.
Câu 26: Hành vi trốn thuế dưới 50 triệu đồng là vi phạm:
A. pháp luật hình sự               B. pháp luật dân sự
C. pháp luật hành chính.        D. kỉ luật.
Câu 27: Hành vi trốn thuế từ 50 triệu đồng  trở lên là vi phạm:

A. pháp luật hình sự              B. pháp luật dân sự

C. pháp luật hành chính.       D. kỉ luật.

Câu 28: Hành vi cố ý gây thương tích, nếu tỉ lệ thương tật dưới 11% thì phải chịu trách nhiệm nào sau đây?
A. trách nhiệm hình sự            B. trách nhiệm dân sự

C. trách nhiệm hành chính.     D. trách nhiệm kỉ luật.

Câu 29: Hành vi cố ý gây thương tích, nếu tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì phải chịu trách nhiệm nào sau đây?
A. trách nhiệm hình sự           B. trách nhiệm dân sự

C. trách nhiệm hành chính.    D. trách nhiệm kỉ luật.

Câu 30: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc áp dụng chế độ trách nhiệm pháp lí?
A. Trừng phạt, ngăn ngừa,cải tạo người vi phạm pháp luật, giáo dục học ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
B. Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Hình thành, bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân.
C. Góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
D. Ngăn chặn, hạn chế, từng bước xóa bỏ hiện tượng vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 31: Vi phạm pháp luật hình sự:

A. là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự.
B. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ.
C. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các nguyên tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.
D. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.
Câu 32: Vi phạm pháp luật hành chính:

A. là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự.

B. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ.

C. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các nguyên tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

D. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

Câu 33: Vi phạm pháp luật dân sự:

A. là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự.

B. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ.

C. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các nguyên tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

D. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

Câu 34: Vi phạm kỉ luật:

A. là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự.

B. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ.

C. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các nguyên tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

D. là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

Câu 35: Về hình thức, trách nhiệm pháp lí là gì?
A. Là sự bắt buộc thực hiện quy định của pháp luật.
B. Là biện pháp cưỡng chế của nhà nước.
C. Là sự áp dụng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.
D. Là để giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi công dân.
Câu 36: Về nội dung, trách nhiệm pháp lí là gì?

A. Là sự bắt buộc thực hiện quy định của pháp luật.

B. Là biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

C. Là sự áp dụng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

D. Là để giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi công dân.
Câu 37: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự?
A. Đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 17 tuổi.
B. Vay tiền quá hạn, dây dưa không trả.
C. Cất hộ cho người quen một gói nhỏ heroin.
D. Lấn chiếm vĩa hè làm nơi kinh doanh.
Câu 38: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật hành chính?
A. Xem tài liệu trong giờ kiểm tra.
B. Xây nhà cao tầng không có giấy phép xây dựng.
C. Thuê nhà mà không thanh toán tiền thuê nhà.
D. Cướp giật trên đường phố.
BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
Câu 1: Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội được gọi là quyền tham gia:

A. hoạt động nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
B. quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
C. lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của công dân.
D. tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội của công dân.
Câu 2: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là:
A. quyền chính trị duy nhất của công dân.
B. quyền của cán bộ công chức nhà nước
C. quyền chính trị quan trọng của công dân.
D. nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân.
Câu 3: Thông qua việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, công dân sẽ được thực hiện:
A. quyền làm chủ của mình đối với nhà nước và xã hội.
B. quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội.
C. mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.
D. vai trò to lớn của mình đối với đất nước.
Câu 4: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là:
A. trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội.
B. mong muốn của công dân đối với nhà nước và xã hội.
C. nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả mọi công dân.
D. khát vọng cao đẹp của mọi công dân.
Câu 5: Việc làm nào sau đây thể hiện công dân trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước?
A. Gặp trực tiếp đại biểu Quốc hội để gởi kiến nghị lên Quốc hội.
B. Giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.
C. Gặp trực tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân để nói chuyện.
D. Giám sát các hoạt động của nhà nước thông qua báo, đài.
Câu 6: Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào sau đây?
A. Giám sát và góp ý.               B. Bàn bạc và trao đổi.
C. Đặc biệt và thông thường.    D. Trực tiếp và gián tiếp.
Câu 7: Công dân tích cực tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội sẽ đem lại lợi ích cho:
A. nhà nước và xã hội.           B. xã hội và cho chính bản thân họ.
C. một nhóm người nào đó.   D. những người trực tiếp tham gia quản lí.
Câu 8: …….có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ mọi mặt của mình.
A. Xã hội.             B. Chính quyền địa phương.
C. Nhà nước.        D. Các tổ chức chính trị xã hội.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
B. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.
C. Quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
D. Quyền khiếu nại, tố cáo.
Câu 10: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Quyền được học tập.            B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền tự do kinh doanh.     D. Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.
Câu 11: Ý kiến nào sau đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
B. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người.
C. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền  và trách nhiệm của mọi công dân.
D. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là nghĩa vụ của mọi công dân.
Câu 12: Việc người dân tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật thể hiện quyền gì?
A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
B. Quyền tự do hội họp của công dân.
C. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
D. Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân.
Câu 13: Việc làm nào sau đây không phải quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
A. Xây dựng hương ước về nếp sống văn hóa ở địa phương.
B. Tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng ( đường xá, cầu, cống) tại địa phương.
C. Tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức.
D. Các thành viên gia đình bàn biện pháp phát triển kinh tế gia đình.
Câu 14: Trong các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào tham gia trực tiếp? 
A. Tham bầu cử đại biểu Quốc hội.
B. Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài.
C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
D. Gởi thư góp ý cán bộ, công chức nhà nước qua phương tiện thông tin đại chúng.
Câu 15: Trong các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào tham gia gián tiếp? 
A. Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
B. Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm ở địa phương.
C. Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.
D. Kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân về việc an ninh trật tự ở địa phương.
BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Câu 1: Trong những quyền và nghĩa vụ sau đây, quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân?:

A. Lao động.                 B. Học tập.
C. Bảo vệ  tổ quốc.       D. Nộp thuế cho nhà nước.
Câu 2: Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bảo vệ:
A. cách mạng.                          B. tổ quốc.
C. Đảng cộng sản Việt Nam.   D. nhân dân lao động.
Câu 3: Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc phải được thực hiện:
A. khi tổ quốc thực sự lâm nguy.     B. khi tổ quốc bị xâm lăng.
C. khi nổ ra chiến tranh.                   D. cả trong thời chiến và thời bình.
Câu 4: Công dân nam giới độ tuổi nào phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?
A. Từ đủ 16 tuổi đến hết 30 tuổi.      B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
C. Từ đủ 17 tuổi đến hết 50 tuổi.      D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi.
Câu 5: Sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường được gọi là:
A. tiềm lực chiến tranh.      B. sức chiến đấu.
C. tiềm lực quốc phòng.     D. khả năng tác chiến.
Câu 6: Bảo vệ tổ quốc bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
B. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
C. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
D. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ biên giới.
Câu 7: Theo quy định của Hiến pháp nước ta, tội danh nào sau đây được xem là tội nặng nhất?
A. Buôn bán ma túy.      B. Giết người.
C. Cướp giật.                 D. Phản bội tổ quốc.
Câu 8: Theo Luật nghĩa vụ quân sự nước ta, công dân nam từ đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập ngũ?
A. 17 tuổi.      B. 18 tuổi.
C. 19 tuổi.      D. 20 tuổi.
Câu 9: Trường hợp nào sau đây chưa được đăng kí nghĩa vụ quân sự:
A. Học sinh, sinh viên đang đi học.     B. Nam nữ đã kết hôn.
C. Công dân đã có việc làm ổn định.   D. Người đang chịu hình phạt tù.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây không được miễn gọi nhập ngũ?
A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một
B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ
C. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
D. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.
Câu 11: Hành vi nào sau đây chấp hành đúng Luật Nghĩa vụ quân sự?
A. Trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
B. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
C. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân phẩm của quân nhân.
D. Thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự đúng quy định.
Câu 12: Luật Nghĩa vụ quân sự quy định tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự là:
A. 15 tuổi.    B. 16 tuổi.
C. 17 tuổi.    D. 18 tuổi.
Câu 13: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
A. 8 chương 80 điều.    B. 9 chương 62 điều.
C. 10 chương 80 điều.  D. 11 chương 80 điều.
Câu 14: Hành vi nào sau đây vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự?
A. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
B. Tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
C. Sẵn sàng lên đường khi có giấy gọi nhập ngũ.
D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.
Câu 15: Hành vi nào sau đây thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?
A. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
B. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.
C. Tự ý chụp ảnh ở các khu vực quân sự.
D. Tự ý lập hội biểu tình phản đối việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 16: Ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm là ngày nào sau đây?
A. Ngày 20 tháng 10.    B. Ngày 20 tháng 11.
C. Ngày 22 tháng 12.    D. Ngày 24 tháng 12.
Câu 17: Ngày nào sau đây là ngày thương binh, liệt sĩ?
A. Ngày 19 tháng 5.      B. Ngày 26 tháng 3.
C. Ngày 30 tháng 4.      D. Ngày 27 tháng 7.
Câu 18: Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 2 tháng 9 năm 1945.           B. Ngày 3 tháng 2 năm 1930.
C. Ngày 22 tháng 12 năm 1944.       D. Ngày 24 tháng 12 năm 1944 .
Câu 19: Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc?
A. Non sông, đất nước ta do ông cha ta bao đời đã đổ mồ hôi, xương máu mới có được. Các thế lực thù địch đang âm mưu xâm chiếm, phá hại đất nước ta.
B. Non sông, đất nước ta do ông cha ta bao đời đã đổ mồ hôi, xương máu mới có được. C. Các thế lực thù địch đang âm mưu xâm chiếm, phá hại đất nước ta.
D. Vì bảo vệ tổ quốc sẽ giúp đất nước phát triển, cuộc sống nhân dân được ổn định.
Câu 20: Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai?
A. Quân đội nhân dân.        B. Công an nhân dân.
C. Mọi công dân.                D. Tất cả cán bộ, công chức nhà nước.
Câu 21: Tiêu chuẩn để thực hiện nghĩa vụ quân sự (tuyển quân, nhập ngũ):
A. Độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, chiều cao, cân nặng.
B. Độ tuổi, trình độ văn hóa, chiều cao, cân nặng.
C. Độ tuổi, sức khỏe,  chiều cao, cân nặng.
D. Độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, cân nặng.

Câu 22: Trường hợp nào sau đây không được miễn gọi nhập ngũ?
A. Người khuyết tật.
B. Người mắc bệnh tâm thần.
C. Người bị bệnh mãn tính do pháp luật quy định.
D. Người có sức khỏe tốt, có đủ điều kiện để nhập ngũ.
Câu 23: Anh trai của em đã đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng anh ấy ngại gian khổ, nên không muốn nhập ngũ. Trong trường hợp này, em sẽ làm gì?
A. Tìm cách giúp anh trai không nhập ngũ.
B. Không quan tâm vì đó không phải là việc của mình.
C. Tìm cách khuyên nhũ, giải thích để anh trai hiểu đó là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân và động viên tinh thần để anh trai nhập ngũ.
D. Phản đối hành động đó của anh trai.
Câu 24: Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt:
A. cảnh cáo.          B. cải tạo không giam giữ.
C. tù 20 năm.        D. từ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 
Câu 25: Người nào cố ý cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện thì bị phạt:
A. cảnh cáo.              B. cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
C. cải tạo không giam giữ đến 2 năm. D. hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
Câu 1: Người luôn suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức xã hội là người::

A. thức thời.                   B. tuân theo pháp luật.
C. năng động sáng tạo.   D. sống có đạo đức.
Câu 2: Sống và hành động theo các quy định của pháp luật là:
A. sống có đạo đức.           B. người biết chấp hành.
C. tuân theo pháp luật.      D. người có kỉ luật.
Câu 3: Người sống có đạo đức thì luôn tự nguyện tuân theo những quy định:
A. rất hà khắc.                  B. của bân thân.
C. có tính ràng buộc.        D. của pháp luật.
Câu 4: Đối với mỗi cá nhân, đạo đức luôn là:
A. cái khó thực hiện.                   B. những phẩm chất dễ thay đổi
C. .những suy nghĩ thói quen.     D. những phẩm chất bền vững.
Câu 5: Quan hệ giũa đạo đức và pháp luật được phản ánh đúng nhất trong kết luận nào sau đây?
A. Đạo đức và pháp luật là một.
B. Đạo đức là pháp luật tối cao, pháp luật là đạo đức tối thiểu.
C. Đạo đức là pháp luật tối thiểu, pháp luật là đạo đức tối cao.
D. Đạo đức điều khiển suy nghĩ, pháp luật điều chỉnh hành vi.
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện là người sống có đạo đức?
A. Chấp hành tốt an toàn giao thông.
B. Chăm sóc lúc ông bà, cha mẹ ốm đau.
C. Không tàng trữ, buôn bán sử dụng ma túy.
D. Không xâm phạm đến tài sản của người khác.
Câu 7: Hành vi nào sau đây thể hiện là người biết tuân theo pháp luật?
A. Làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
B. Rũ các bạn đến thăm thầy cô giáo cũ.
C. Tham gia giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa ở địa phương.
D. Lễ phép với những người lớn tuổi.
Câu 8: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật sẽ giúp ích gì cho mỗi người?
A. Giúp mọi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người và xã hội, được mọi người yêu quý, kính trọng.
B. Giúp mọi người tiến bộ không ngừng, được mọi người yêu quý, kính trọng.
C. Giúp mọi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người và xã hội.
D. Làm được nhiều việc có ích cho mọi người và xã hội, được mọi người yêu quý, kính trọng.
